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Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
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THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 2 - Năm học 13-14

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 22).

STT Mã MH Tên môn học TC
SV

Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm Thứ
BĐ

Số Tiết Phòng Lớp
123456789012345678

Sĩ số Tiết Tuần Học
Trang 1

1 834002 Vật lí đại cương 1  2   50 NGUYỄN THANH DŨNG 10132 01 3  6 2 C.B006 DKM1131 1  45678901234567

2 834002 Vật lí đại cương 1  2   50 NGUYỄN ĐĂNG THANH 10164 02 2  1 2 C.B004 DKM1131 1  45678901234567

3 834007 Giải tích 2  2   50 TRẦN THỊ THANH THỦY 10149 01 4  7 2 C.B003 DKM1131 1  45678901234567

4 834007 Giải tích 2  2   50 TRẦN THỊ THANH THỦY 10149 02 2  3 2 C.D303 DKM1131 1  45678901234567

5 834010 Phương pháp nghiên cứu khoa học  2   39 HỒ KỲ QUANG MINH 11025 01 2  9 2 C.D102 DKM1111 1  45678901234567

6 834011 Thực hành phân tích môi trường  1   23 DƯƠNG THỊ GIÁNG HƯƠNG 10398 01 7  1 5 C.A214 DKM1121    45 7890

7 834011 Thực hành phân tích môi trường  1   23 DƯƠNG THỊ GIÁNG HƯƠNG 10398 02 4  6 5 C.A216 DKM1121    45 7890

8 834011 Thực hành phân tích môi trường  1   23 DƯƠNG THỊ GIÁNG HƯƠNG 10398 03 3  6 5 C.A216 DKM1121    45 7890

9 834011 Thực hành phân tích môi trường  1   30 DƯƠNG THỊ GIÁNG HƯƠNG 10398 04 2  1 5 C.A216 DKM1121    45 7890

10 834013 Tiếng Anh chuyên ngành 2  2   39 NGUYỄN TUẤN HẢI 10051 01 3  7 2 C.C009 DKM1111 1  45678901234567

11 834015 Thực tập tốt nghiệp  3   65 01 DKM1101

12 834022 Sinh học đại cương  2   50 NGUYỄN TUẤN HẢI 10051 01 6  9 2 C.D003 DKM1131 1  45678901234567

13 834022 Sinh học đại cương  2   50 NGUYỄN THỊ TIẾT 27003 02 3  1 2 C.D405 DKM1131 1  45678901234567

14 834023 Thực hành sinh học đại cương  1   25 NGUYỄN TUẤN HẢI 10051 01 6  1 5 C.A214 DKM1131    456789

15 834023 Thực hành sinh học đại cương  1   25 NGUYỄN TUẤN HẢI 10051 02 5  1 5 C.A214 DKM1131    456789

16 834023 Thực hành sinh học đại cương  1   25 NGUYỄN THỊ TIẾT 27003 03 5  6 5 C.A214 DKM1131    456789

17 834023 Thực hành sinh học đại cương  1   25 NGUYỄN THỊ TIẾT 27003 04 2  6 5 C.A214 DKM1131    456789

18 834024 Hóa học phân tích  2   50 NGUYỄN THỊ HOA 10907 02 5 11 3 C.B106 DKM1131 1  456789012

19 834024 Hóa học phân tích  2   50 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 10401 03 4  9 2 C.D405 DKM1131 1  45678901234567

20 834025 Thực hành hoá học phân tích  1   25 NGUYỄN THỊ HOA 10907 05 7  1 5 C.A216 DKM1131           123456

21 834025 Thực hành hoá học phân tích  1   25 NGUYỄN THỊ HOA 10907 06 3  1 5 C.A216 DKM1131           123456

22 834025 Thực hành hoá học phân tích  1   25 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 10401 07 3  1 5 C.A214 DKM1131           123456

23 834025 Thực hành hoá học phân tích  1   25 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 10401 08 7  1 5 C.A214 DKM1131           123456

24 834026 Hoá lí  3   50 NGUYỄN THỊ HOA 10907 01 3  8 3 C.A410 DKM1131 1  45678901234567

25 834026 Hoá lí  3   50 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 10401 02 5  1 3 C.D306 DKM1131 1  45678901234567



THỜI KHÓA BIỂU

.

STT Mã MH Tên môn học TC
SV

Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm Thứ
BĐ

Số Tiết Phòng Lớp
123456789012345678

Sĩ số Tiết Tuần Học
Trang 2

26 834040 Khoa học môi trường đại cương  2   50 ĐOÀN TUÂN 10709 03 2  1 2 C.D303 DKM1131 1  45678901234567

27 834040 Khoa học môi trường đại cương  2   50 MỴ TRẦN HƯƠNG TRÀ 10400 04 4  6 2 C.B004 DKM1131 1  45678901234567

28 834044 Phân tích môi trường  2   46 PHẠM NGUYỄN KIM TUYẾN 10397 01 4  3 3 C.D201 DKM1121 1  45 7890123

29 834044 Phân tích môi trường  2   46 DƯƠNG THỊ GIÁNG HƯƠNG 10398 02 2  7 3 C.D106 DKM1121 1  45 7890123

30 834046 Quản lí môi trường  2   46 ĐOÀN TUÂN 10709 01 2  8 3 C.B004 DKM1121 1  45 7890123

31 834046 Quản lí môi trường  2   46 MỴ TRẦN HƯƠNG TRÀ 10400 02 7  3 3 C.D005 DKM1121 1  45 7890123

32 834049 Luật và chính sách môi trường  2   46 ĐOÀN TUÂN 10709 03 2 11 3 C.D005 DKM1121 1  45 7890123

33 834049 Luật và chính sách môi trường  2   46 VŨ THỤY HÀ ANH 10947 04 6  8 3 C.B008 DKM1121 1  45 7890123

34 834056 Thực tế chuyên môn 1  1   91 01 DKM1121

35 834059 Kinh tế môi trường  2   43 MỴ TRẦN HƯƠNG TRÀ 10400 01 6  7 3 C.D005 DKM1121 1  45 7890123

36 834059 Kinh tế môi trường  2   43 NGUYỄN THỊ TUYẾT NAM 10906 02 6  1 3 C.D202 DKM1121 1  45 7890123

37 834063 Quản lý tài nguyên nước  3   39 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 10881 01 6  6 3 C.C009 DKM1111 1  45678901234567

38 834069 Đánh giá rủi ro môi trường  2   65 MỴ TRẦN HƯƠNG TRÀ 10400 01 3

6

 3

 4

2

2

C.A302

C.A301

DKM1101 1        0123456

1        0123456

39 834075 Xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại  3   39 NGUYỄN THỊ THANH MỸ 20588 01 4  8 3 C.A301 DKM1111 1  45678901234567

40 834085 Tài nguyên khoáng sản và môi trường  2   65 NGUYỄN THỊ HOA 10907 01 4

5

11

 4

3

2

C.C007

C.A302

DKM1101 1        01234

1        01234

41 834086 Sinh vật chỉ thị môi trường  2   46 HỒ KỲ QUANG MINH 11025 01 3  8 3 C.D401 DKM1121 1  45 7890123

42 834086 Sinh vật chỉ thị môi trường  2   46 NGUYỄN THỊ TUYẾT NAM 10906 02 5  3 3 C.D205 DKM1121 1  45 7890123

43 834087 Truyền thông môi trường  2   65 VŨ THỤY HÀ ANH 10947 01 2

7

 7

 1

2

3

C.A302

C.A301

DKM1101 1        01234

1        01234

44 834091 Tai biến môi trường  2   39 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 10881 01 6  9 2 C.D202 DKM1111 1  45678901234567

45 834097 Biến đổi khí hậu  2   65 PHẠM NGUYỄN KIM TUYẾN 10397 01 2

4

 1

 1

3

2

C.A302

C.A302

DKM1101 1        01234

1        01234

46 834099 Khóa luận tốt nghiệp (DKM) 10   65 01 DKM1101

47 834101 Công nghệ môi trường  2   46 HỒ KỲ QUANG MINH 11025 01 3  1 3 C.A307 DKM1121 1  45 7890123

48 834101 Công nghệ môi trường  2   46 DƯƠNG THỊ GIÁNG HƯƠNG 10398 02 5  7 3 C.C104 DKM1121 1  45 7890123

49 834102 Thực hành công nghệ môi trường  1   23 HỒ KỲ QUANG MINH 11025 01 2  1 5 C.A214 DKM1121    45 7890

50 834102 Thực hành công nghệ môi trường  1   23 HỒ KỲ QUANG MINH 11025 02 4  6 5 C.A214 DKM1121    45 7890

51 834102 Thực hành công nghệ môi trường  1   23 DƯƠNG THỊ GIÁNG HƯƠNG 10398 03 4  1 5 C.A214 DKM1121    45 7890

52 834102 Thực hành công nghệ môi trường  1   23 DƯƠNG THỊ GIÁNG HƯƠNG 10398 04 3  1 5 C.A214 DKM1121    45 7890
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53 834103 Công nghệ xử lý khí thải  2   39 HỒ QUỐC BẰNG 20294 01 3  9 2 C.D303 DKM1111 1  45678901234567

54 834109 Qui hoạch môi trường  2   65 ĐOÀN TUÂN 10709 01 3

4

 1

 3

2

3

C.A301

C.A302

DKM1101 1        01234

1        01234

TP.HCM, Ngày 11 tháng 12 năm 2013
Người lập biểu


